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Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 574,98 83,89 
Tăng/giảm + 5,42 + 0,66 
% tăng/giảm + 0,95% + 0,79% 
Thanh khoản 118,5 tr 44,2 tr 
Giá trị (tỷ 
đồng) 

1.762,87 510,18 

NN mua/bán 
ròng 

  102 1,8 
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Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 2, 1/6/2015 
 
VNIndex kết phiên tăng 5,42 điểm (tương ứng tăng 0,95%) lên mức 574,98 điểm. Thanh 
khoản (cả thỏa thuận) giảm 2% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 121,3 triệu 
cổ phiếu), KLGD đạt 118,5 triệu CP, GTGD đạt 1.762,87 tỷ đồng. Trên sàn HNX, có 44,2 
triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị giao dịch đạt 510,18 tỷ đồng (Thanh khoản giảm 18% 
so với trung bình 10 phiên gần nhất – tương đương 53,7 triệu cp), kết phiên, HNX-index tăng 
0,66 điểm lên mức 83,89 điểm. 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 1/6/2015: Ngân hàng, thủy 
sản, dầu khí 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 1/6/2015 
 

• Dầu khí: PGD, PGC, PVB 

• Bank, tài chính: VCB, STB, ACB, BID 
• Bluechip khác: VIC, VNM 
• Chứng khoán: IVS, SSI 
• BĐS, xây dựng: DXG, ASM, VCG 
• Thủy sản: HVG, FMC, CMX, ANV 
• Dệt may: n/a 
• Cổ phiếu đầu cơ: SHN, HAI, ITQ 
•             Khác: CVT, DCL, HHG, HHS 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 - 1/6/2015 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN mua NĐTNN bán 

GAS 62.000 -500 221,080 13,741 57,540 132,880 

PVS 25.300 +0 897,169 23,282 125,900 268,600 

DPM 29.400 +200 459,700 13,791 108,660 16,540 

PVD 51.500 +0 660,780 34,443 204,960 286,480 

PVT 11.600 +100 454,010 5,281 84,360 0 

PVX 4.000 +0 1,369,975 5,479 0 0 

PGD 30.500 +500 244,020 7,386 0 0 

PET 16.900 -100 254,920 4,321 26,930 5,000 

PVC 21.700 +0 1,106,159 24,337 16,000 0 

PGS 20.100 -100 190,488 3,856 0 0 

 
Cổ phiếu ngành dầu khí: n/a 
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Danh mục khuyến nghị trading 2/6/2015 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Khuyến nghị Báo cáo cập 
nhật 

VN-Index 574,98 121,3 triệu cổ 
phiếu 

555 - 560 570-575 Cân đối cp/tiền: 50/50  

HNX-Index 83,89 53,7 triệu cổ phiếu 80 – 80,5 83,5-84,5 Cân đối cp/tiền: 50/50  

GAS 62.000 363,731 60.000-61.000 65.000-67.000 Nắm giữ  

PVD 51.500 640,781 50.000-51.000 57.000-57.500 Nắm giữ  

PVS 25.300 1,249,196 24.000-24.500 26.000-27.000 Nắm giữ  

PXS 20.300 557,393 19.500-20.000 21.500-22.000 Mua nhẹ  

PVC 21.700 735,246 20.500-21.300 23.000-24.000 Nắm giữ  

DCM 12.900 638,952 12.800-12.900 >13.500 Canh mua  

HHS 28.400 2,482,698 23.500-24.000 28.000-29.000 Canh bán  

CII 19.500 4,666,811 18.500-19.000 23.000-23.200 Nắm giữ  

BID 20.900 1,046,884 16.500-17.000 19.800-20.800 Canh bán  

CVT 26.300 144,327 22.000-22.500 25.500-26.500 Canh bán  

 

Cập nhật vĩ mô 

 Việt Nam: PMI tháng 5/2015 cao kỷ lục, lên 54,8 điểm: Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) do ngân hàng HSBC và Markit 

Economics khảo sát cho thấy ngành sản xuất của Việt nam đã tăng trưởng trong tháng 5/2015.  

Theo báo cáo của HSBC, chỉ số PMI của Việt Nam tăng tháng thứ 2 liên tiếp từ 53,5 điểm vào tháng 4/2015 lên 54,8 điểm vào 

tháng 5/2015. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 4/2011. Điều kiện kinh doanh trong ngành sản xuất tại Việt Nam đã 

liên tục được cải thiện trong vòng 21 tháng qua. Tăng trưởng trong nhu cầu trong ngành sản xuất thúc đẩy doanh nghiệp mới 

tham gia tăng lên mức kỷ lục. Bên cạnh đó, các đơn đặt hàng xuất khẩu cũng tăng mạnh và sản lượng tăng trưởng 20 tháng liên 

tiếp với tốc độ nhanh nhất từ trước đến này. 

 Giá dầu giảm do USD mạnh lên, chờ phiên họp OPEC: 

Giá dầu phiên 1/6 giảm khi USD mạnh lên và giới đầu tư ngừng đặt cược giá tăng cho đến khi OPEC tổ chức phiên họp vào cuối 

tuần này. 

Chốt phiên 1/6, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 7/2015 trên sàn Nymex New York giảm 10 cent, tương đương 0,2%, xuống 60,20 

USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent, chuẩn toàn cầu, giao tháng 7/2015 trên sàn ICE Futures Europe London giảm 68 cent, 

tương ứng 1%, xuống 64,88 USD/thùng. Thiếu vắng những tin tức cơ bản trên thị trường, giá dầu phiên 1/6 chủ yếu chịu tác động 

trước diễn biến của USD khi đồng bạc xanh tăng sau số liệu tích cực về chi tiêu xây dựng và hoạt động sản xuất của Mỹ. 

 Cập nhật giá dầu thế giới lúc 8.00 AM, 2/6/2015 

 

 Ngày 1/6: Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên HOSE, đạt 102 tỷ đồng: 

Ngày 1/6, khối ngoại giao dịch vẫn rất tích cực, họ mua vào hơn 10,3 triệu cổ phiếu, trị giá trên 316 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 6 

triệu cổ phiếu, trị giá trên 212,2 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 4,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là trên 

103,8 tỷ đồng. 

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng thứ 11 liên tiếp, đáng chú ý, giá trị mua ròng phiên hôm nay lại gấp tới 9 

lần phiên cuối tuần trước và đạt hơn 102 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là gần 4 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào 

hơn 9,5 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 5,5 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 303,2 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 201,2 tỷ 

đồng. 

Trên sàn HNX, khối ngoại giao dịch rất ảm đạm, họ chỉ mua vào 819.300 cổ phiếu, trong khi bán ra 600.700 cổ phiếu, với giá trị 

mua vào đạt hơn 12,8 tỷ đồng và giá trị bán ra là hơn 11 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 218.600 cổ phiếu, tương ứng giá 

trị mua ròng là hơn 1,8 tỷ đồng, giảm mạnh 73% so với giá trị mua ròng phiên cuối tuần trước. Đây cũng là phiên mua ròng thứ 5 

liên tiếp của khối ngoại trên HNX, với tổng giá trị mua ròng là 44,7 tỷ đồng. 

 

 



 

 

 

Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn: VN-Index tăng điểm trở lại với đà tăng được duy trì trong suốt phiên giao dịch, qua đó tạo một cây nến xanh với bóng 

trên dài. Áp lực chốt lời ngày một gia tăng khi chỉ số tiệm cần đường kháng cự SMA200 (581 điểm). Chỉ báo ADX đi ngang và đang 

ở dưới mức 25 cho thấy xu hướng đang yếu. Bên cạnh đó, thanh khoản giảm nhẹ so với trung bình 10 phiên cho thấy khả năng có 

điều chỉnh và rung lắc trong ngắn hạn tăng lên. 

Vùng kháng cự tiếp theo của 2 chỉ số nằm tại 580-585 điểm đối với VN-Index và 85-85,5 điểm đối với HNX-Index. 

 Dài hạn: VN-Index vẫn trong trend tăng trung và dài hạn. 

VN-Index: Hỗ trợ gần nhất: 555-560 điểm. Kháng cự gần: 580-585 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ gần nhất: 80-80,5 điểm. Kháng cự gần: 85-85,5 điểm 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 3, 2/6/2015 

Nhận định chung:  

Nhóm ngân hàng tiếp tục tăng điểm mạnh và đầy bất ngờ đẩy chỉ số VN-Index tăng tốc mạnh. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời ngắn hạn 

đang dần gia tăng tại các vùng giá cao cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái tương đối thận trọng, đặc biệt là khi lượng cổ 

phiếu bắt đáy phiên ngày 28/05 sẽ về tài khoản phiên mai. Tuy nhiên, KLGD vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định ở mức tương đối tích cực 

và điều này có thể khiến cho chỉ số không giảm sâu trong các phiên sắp tới. NĐT được khuyến nghị hạn chế mua đuổi trong giai đoạn 

này và giữ tỷ trọng tiền – cổ phiếu hợp lý. 

Dự báo phiên 2/6/2015: VN-Index và HNX-Index được dự đoán sẽ dao động quanh vùng 573-577 và 83,7-84,5 điểm, thanh khoản tiếp 

tục ở mức khá, đạt khoảng 120tr cổ phiếu (Vnindex) và 50 tr cổ phiếu (HNX-Index) 

Chiến lược giao dịch: 

• Dòng cổ phiếu ngân hàng: Canh bán nếu có bull mạnh 

• Dòng cổ phiếu dầu khí: Nắm giữ, tăng tỷ trọng nếu có điều chỉnh  

• Đối với NĐT ngắn hạn: Ngừng mua, quan sát giao dịch.  

• Danh mục trung, dài hạn: Tiếp tục nắm giữ. 

Hỗ trợ gần nhất của VN-Index và HNX-Index là vùng 555-560 và 80-80,5 điểm. Kháng cự tiếp theo của VN-Index là vùng 580-585 

điểm, kháng cự gần nhất của HNX-Index là vùng 85-85,5 điểm. 
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